
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 9 Ngõ 315 Đường Chiến Thắng, Tổ 9 , Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

11/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN AN DƯƠNG

0110088896

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như : Thang máy, cầu thang tự động, 
Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút 
bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi 
giải trí

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4511

5. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

6. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, ô tô và xe có 
động cơ (không bao gồm hoạt động đấu giá);

4513

7. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: Sửa chữa 
phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động, Bảo dưỡng 
thông thường, Sửa chữa thân xe, Sửa chữa các bộ phận của ô 
tô, Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, Sửa tấm chắn và cửa sổ, 
Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, 
lắp đặt hoặc thay thế, Xử lý chống gỉ, Lắp đặt, thay phụ tùng 
và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất;

4520

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 
TRIỂN AN DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN DUONG TRADING AND 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AN DUONG TD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981686366
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ 
trợ của ô tô và xe có động cơ (Không bao gồm hoạt động đấu 
giá tài sản)

4530

9. Bán mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4541

10. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

11. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4543

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không bao gồm nông, lâm sản và động vật mà pháp luật cấm, 
hạn chế kinh doanh);

4620

14. Bán buôn thực phẩm 4632

15. Bán buôn đồ uống
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng qui định của 
pháp luật);

4633

16. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; bán buôn nhạc cụ; bán 
buôn xe đạp, xe đạp điện và phụ tùng xe đạp; bán buôn sản 
phẩm đồ chơ, trò chơi (trong ngành nghề này không bao gồm: 
đồ chơi, trò chơi nhà nước cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh 
doanh );

4649(Chính)

18. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

19. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
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21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);- Bán 
buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; Bán 
buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn máy 
móc được điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt 
may; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; Trang thiết bị y tế 
thuộc loại A; Trang thiết bị y tế thuộc loại B; Trang thiết bị y 
tế thuộc loại C; Trang thiết bị y tế thuộc loại D

4659

22. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép;

4662

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng;

4663

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoá chất công nghiệp gồm anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh; phân bón; chất dẻo dạng nguyên 
sinh; cao su; phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại; xơ, tơ, sợi 
dệt; bột giấy; phụ liệu may mặc và giày dép (Pháp nhân chỉ 
được kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề này khi cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo đúng 
qui định pháp luật);

4669

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
Ủy thác xuất nhập khẩu

8299

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng qui định của 
pháp luật và không bao gồm quầy bar, karaoke, vũ trường, 
massge, xoa bóp, bấm huyệt, day huyệt,vât lý trị liệu, xông 
hơi, xông hơi thuốc,hành nghề y học cổ truyền)

4711

28. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm quầy bar, karaoke, vũ trường, massge, xoa 
bóp, bấm huyệt, day huyệt,vât lý trị liệu, xông hơi, xông hơi 
thuốc,hành nghề y học cổ truyền)

4723
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29. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

30. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

31. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

32. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

33. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

34. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

35. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

36. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

37. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

38. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở 
khách đi tham quan, du lịch;

4932

39. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

40. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản trong ngành nghề 
này)

5210

41. Bốc xếp hàng hóa
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng qui định của 
pháp luật);

5224

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay khi được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo 
đúng qui định pháp luật - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng 
hóa đường biển khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép và chỉ kinh doanh theo đúng qui định pháp luật

5229

43. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

44. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết:- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan; - Vệ sinh máy 
móc công nghiệp; - Vệ sinh đường xá; - Dịch vụ vệ sinh 
chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống 
khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, ống thông gió, các 
bộ phận của ống; - Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng;

8129

45. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

46. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
Các nhà máy lọc dầu, các xưởng hoá chất; Xây dựng công 
trình cửa như: Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên 
sông, các cảng du lịch, cửa cống, Đập và đê; Xây dựng đường 
hầm ; Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các 
công trình thể thao ngoài trời;

4299
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47. Phá dỡ 4311

48. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm: Nổ mìn, dò mìn và các loại tương tự trong 
ngành nghề này);

4312

49. Lắp đặt hệ thống điện 4321

50. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

51. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

52. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán lẻ vải, len, sợi;

4751

53. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni , kính xây dựng, xi măng, gạch xây, 
ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng; Bán lẻ gạch ốp lát, thiết 
bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;

4752

54. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

55. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; - 
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4759

56. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

57. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trong ngành nghề này không bao gồm: đồ chơi , trò chơi nhà 
nước cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh )

4764

58. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

59. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

60. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:- Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh; - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh; ( trừ bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao; trù bán lẻ tem và tiền kim khí)

4773
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3.600.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 VÕ MINH 
ĐĂNG

Việt 
Nam

TT chế tạo máy Lâm 
nghiệp, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

360.000.000 10,000 001201022350

2 VÕ 
TRƯỜNG 
DƯƠNG

Việt 
Nam

TT chế tạo máy Lâm 
nghiệp, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

3.240.000.000 90,000 040066000356

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040066000356
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TT chế tạo máy Lâm nghiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 9 Ngõ 315 Đường Chiến Thắng, Tổ 9, Phường Văn Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VÕ TRƯỜNG DƯƠNG Nam

02/04/1966 Kinh Việt Nam

04/11/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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